	UBND HUYỆN BA VÌ       

TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG                
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Lịch Sử - Địa lí 8 ( Phần Địa Lí)

Thời gian làm bài: 45 phút
I. MỤC TIÊU

1. Năng lực. 

* Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tư duy ảnh hưởng của khí hậu đối với đặc điểm thổ nhưỡng, sinh vật Việt Nam. Phân tích các đặc điểm, các bộ phận của vùng biển Việt Nam giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn. Xác định mối quan hệ, vận dụng và liên hệ thực tiễn
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất

* Năng lực đặc thù: 

- Điều chỉnh hành vi: Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức địa lý, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các đặc điểm thổ nhưỡng Việt Nam. Đặc điểm cơ bản sinh vật Việt Nam

- Phân tích vai trò, các đặc điểm tự nhiên của vùng biển đảo Việt Nam đối với hoạt động kinh tế.

- Phát triển bản thân: Rút ra bài học cho bản thân 

2. Phẩm chất. 

- Tự tin, tự chủ, chủ động,tự trọng, trung thực trong quá trình kiểm tra.

- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra

- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: 

- Trắc nghiệm –Tự luận ( 45 phút)

- Làm bài trên giấy tại lớp

III. CÔNG CỤ. 

- Hệ thống câu hỏi.

IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm
 
 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM 


	- Đặc điểm chung của lớp phủ thổ nhưỡng

- Đặc điểm và sự phân bố của các nhóm đất chính

- Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở Việt Nam

- Đặc điểm chung của sinh vật

- Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
	4


	
	
	1
	
	
	
	
	2,5

	2
	PHẠM VI BIỂN ĐÔNG VÀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÙNG  BIỂN ĐẢO 
VIỆT NAM

	- Vị trí địa lí, phạm vi biển đông của Việt Nam

- Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông

- Đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam


	4


	
	
	
	 
 
 
	1(a)

 
	 
 
 
	1(b)

 
 
 
	2,5

	Tổng số câu
	8
	1
	1/2
	1/2
	10

	Tổng điểm
	2
	1,5
	0,5
	1
	5 

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	5%
	10%
	50%

	


V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
 
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM

	- Đặc điểm chung của lớp phủ thổ nhưỡng
- Đặc điểm và sự phân bố của các nhóm đất chính
- Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở Việt Nam
Đặc điểm chung của sinh vật
Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
	Nhận biết

- Trình bày được đặc điểm phân bố của ba nhóm đất chính  và giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Trình bày được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng của đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản

- Trình bày được sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam.

Thông hiểu

- Nêu được vai trò của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam 

- Nêu được một số biện pháp để bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
	4
	1
	
	
	5

	2
	PHẠM VI BIỂN ĐÔNG VÀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÙNG  BIỂN ĐẢO 
VIỆT NAM
	- Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam

- Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông

- Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam
	Nhận biết

- Xác định được trên bản đồ phạm vi Biển Đông, các nước và vùng lãnh thổ có chung Biển Đông với Việt Nam.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.

- Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam.
Vận dụng

- Nêu được đặc điểm môi trường biển đảo và vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam.

- Xác định được trên bản đồ các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc; trình bày được các khái niệm vùng nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).

- Vận dụng cao: Liên hệ trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ chủ quyền và môi trường biển đảo.
	4


	
	1(a)
	1(b)
	5

	Tổng
	8
	1
	1(a)
	1(b)
	10

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	5%
	10%
	50%

	Tỉ lệ chung
	35%
	15%
	50%


VI. ĐỀ KIỂM TRA

A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm), (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất nước ta ?
A. Phù sa          B. Feralit            C. Mùn núi cao               D. Đất xám

Câu 2:  Đất phù sa của nước ta có đặc điểm nào?  

A. Chua, nghèo chất ba dơ và mùn            

B. Có độ phì nhiêu cao

C. giàu chất dinh dưỡng

         

D. Có độ phì cao, rất giàu chất dinh dưỡng

Câu 3: Sự đa dạng của sinh vật nước ta không thể hiện ở 
Đa dạng về hệ sinh thái               B. Đa dạng về thành phần loài

C. Khả năng sinh trưởng                  D. Đa dạng về nguồn gen

Câu 4: Phần biển nước ta có diện tích khoảng

A. 1 triệu km2.         B. 2 triệu km2.        C. 3 triệu km2.       D. 4 triệu km2 .
Câu 5: Hệ sinh thái trên cạn đa dạng nhất ở nước ta là

A.Rừng cận nhiệt                                       B. Xa- van và đồng cỏ 

C. Rừng ôn đới núi cao                              D. Rừng kín thường xanh

Câu 6: Khí hậu vùng biển nước ta mang tính chất gì?

nhiệt đới gió mùa.                                  B. ôn đới gió mùa.

C. cận nhiệt gió mùa                                   D. cận xích đạo.

Câu 7: Theo Luật biển năm 2012 vùng biển Việt Nam trong biển Đông bao gồm:

A. Nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.

B. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.

C. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm luc địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.

D. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển quốc tế.

Câu 8: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây?

A. Thành phố Đà Nẵng



B. Tỉnh Khánh Hòa

C. Tỉnh Kiên Giang




D. Tỉnh Cà Mau

B. Tự Luận (3,0 điểm)



Câu 1 ( 1,5 điểm) Nêu vai trò của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở nước ta. Nêu các biện pháp để bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam?

Câu 2 (1,5 điểm) 
a. Kể tên các bộ phận của vùng biển Việt Nam. Em hiểu thế nào là vùng nội thủy? 

b. Là học sinh em cần có những hành động gì để bảo vệ môi trường biển đảo?

VII. HƯỚNG DẪN CHẤM

A. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)   
* Chọn đáp án đúng: (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)                                                                   

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	D
	A
	C
	B


B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 
	Câu hỏi
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1

(1,5 điểm)
	* Vai trò của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam:
+ Cung cấp lương thực, thực phẩm, dược liệu, nguyên liệu cho các nghành kinh tế

+ Điều hòa khí hậu, điều tiết dòng chảy, hạn chế xói mòn đất, bảo vệ bờ sông, bờ biển…..

* Một số biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam:

+ Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học : luật đa dạng sinh học, luật bảo vệ môi trường….

+ Truyền thông, nâng cao ý thức về bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, hệ sinh thái san hô, cỏ biển.

+ Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ động vật quý hiếm, chống nạn săn bắt sử dụng động vật hoang dã trái phép.

+ Tiếp tục duy trì và xây dựng các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

+ Bảo vệ và phục hồi môi trường sống cho các loài sinh vật bao gồm cả trên cạn và dưới nước


	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2

(1,5 điểm)

	a ) Các bộ phận của vùng biển Việt Nam : 

Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm luc địa

+ Nội thủy : Là vùng nước phía trong của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bao gồm các vùng nước cảng biển, các vũng tàu, cửa sông, cửa vịnh, các vùng nước. Tại đó quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn tối cao và đầy đủ như trên lãnh thổ đất liền. Người và tàu thuyền nước ngoài muốn vào phải xin phép và phải được sự đồng ý của Việt Nam.

	0,25

0,25



	
	b, Là học sinh em cần có những hành động gì để bảo vệ môi trường biển đảo?

+ Tham gia các hoạt động giữ gìn môi trường biển đảo như chương trình biển đảo quê hương…

+ Đấu tranh với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển đảo trái với quy định của pháp luật.

+ Rèn luyện kĩ năng để phòng ngừa ứng phó, khắc phục và thích ứng với các thiên tai, sự cố xảy ra ở vùng biển đảo.

+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ và cải thiện môi trường biển đảo.

+ Tích cực học tập, nghiên cứu và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam
	0,2

0,2

0,2

0,2

0,2


                                                                            Phú Đông, ngày 15 tháng 4 năm 2023

DUYỆT CỦA TỔ CM                                                       NGƯỜI RA ĐỀ

              TỔ TRƯỞNG

            Lưu Thị Vân Thu                                                              Ngô Thị Nhàn           

BGH PHÊ DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Đức Huy

